Hä vµ tªn: ............................................   PHIẾU SỐ 1
(Thứ hai ngày 4 tháng 5 năm 2020)
     *Toán
         Bài 1: Đặt tính rồi tính.
        56234 - 45988            87245 + 76896            2345 x 678              87665 : 64      
           Bài 2 : TÝnh 






             a)        b)                    c) 2 -   +                        d)  + 2 -   = ….  
Bài 3:  Tìm x 



                a)  ;                           b) ;                            c);


Bài 4:  Một cái bể đã hết nước. Buổi sáng lấy được   bể , buổi chiều lấy được  bể. Hỏi bể đó còn thiếu bao nhiêu phần nước ?


Bài 5:  Một ô tô đi quãng đường AB  dài 120 km. Giờ thứ nhất đi  được   quãng đường, giờ thứ hai đi được  quãng đường . Tính quãng đường  còn lại ô tô đó phải đi  hết là bao nhiêu km?
Bài 6: Xếp các phân số sau theo thứ tự






 a. Töø beù ñeán lôùn:   ;    ;                     b. Từ lớn đến bé :   ;    ;   ;  1  
Bài 7* TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn:






a)   +    +    +    +                                             b) 









         c)  +  +  +  +  +  +  +  +  = 

· Tiếng việt :
Câu 1: Hãy xếp các từ sau : xinh xắn, dịu dàng, ngay thẳng, tha thướt, nết na, thùy mị , đoan trang, thục nữ.. vào hai nhóm:
a) Từ thể hiện vẻ đẹp bên ngoài của con người:..........................................
b) Từ thể hiện nét đẹp trong tâm hồn, tính cách của con người:................................
C©u 2: Tìm chñ ng÷ vị ngữ trong c©u: B¹n bÌ t«i tôm n¨m tôm b¶y .
        Câu 3: Điền vào chỗ trống vị ngữ thích hợp để hoàn chỉnh các câu kể Ai thế nào?
a) Cây cối trong vườn nhà em………………………………………….

b) Mùa hè, hoa phượng ………………………

c) Hàng cây nhãn bên đường …………………………

d) Cánh đồng lúa quê em ………………………
Hä vµ tªn: ............................................   PHIẾU SỐ 2
(Thứ ba ngày 5 tháng 5 năm 2020)
*Toán :
Bài 1: Tính:                                                                                                               



Bài 2: Tìm 
a. Tìm   của 75kg                                                          Tìm   của 68kg 
b. Tìm  của 70m                                                             Tìm  của 60m
Bài 3: Tìm x

Bài 4: Trên sân có 24 con gà trong đó   số gà là gà trống. Hỏi số gà mái nhiều hơn gà trống là bao nhiêu con?
*Tiếng Việt :
Bài 1:  Nêu tác dụng của dấu gạch ngang?
Bài 2: Đọc và trả lời câu hỏi ở dưới:
    Một bữa Pa- xcan đi đâu về khuya, thấy bố mình một viên chức tài chính – vẫn cặm cụi trước bàn làm việc.
Dấu - trong tên riêng Pa –xcan và trong hai trong hai trường hợp còn lại ở câu trên, có giống nhau không ? Vì sao?
Bài 3: Nối từ ngữ nêu công dụng của dấu gạch ngang ( ở cột A) với ví dụ tương ứng ( ở cột B)
                           A                                                                              B
	1.Đánh dấu chỗ bắt đầu đối thoại
	
	a. Bích Vân – lớp trưởng lớp 4A – đúng dậy nói….

	2. Đánh dấu phần chú thích trong câu
	
	b. Nhiệm vụ của chúng ta là:
· Học tập tốt.
· Lao động tốt.

	3.Đánh dấu các ý liệt kê
	
	c. - Nam đã đến chưa?
-  Sắp đến.


Bài 4: Tìm dấu gạch ngang trong đoạn văn dưới đây ghi lại tác dụng của dấu gạch ngang tìm được.
Gà rừng đậu trên cây. Một con cáo – loài vật nổi tiếng khôn ngoan và nhiều mưu mẹo – đi tới gần nói vọng lên:
· Chào anh bạn gà rừng bé bỏng của tôi!
· Cám ơn lời lẽ chân tình của chị cáo. 
Bài 5: Chọn từ thích hợp trong các từ sau điền vào chỗ trống:
Đẹp mắt, đẹp trời, đẹp lão, đẹp đôi.
a) Một ngày ……………………………………………………
b) Ông cụ rất……………………………………………………
c) Ghi nhiều bàn thắng…………………………………………
d) Cặp vợ chồng đẹp……………………………………………

Hä vµ tªn: ............................................   PHIẾU SỐ 3
(Thứ tư ngày 6 tháng 5 năm 2020)
*Toán :
Bài 1: Tính:                   
 a)   x  +                                c)   +  :  

	
 b)   -  :                                                         d)   : 5  x  
 
Bài 2: Tìm x:
	a) X x  = 
	b) X :  = 
	c) X -  =  x 


Bài 3: Một hình vuông có chu vi là  m . Tính diện tích hình vuông đó ?
Bài 4: Một hình chữ nhật có diện tích là  m2, chiều dài là  m. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

Bài 5: Tìm x, biết 23 < x < 31 và x là số lẻ chia hết cho 5.

*Tiếng Việt :
1) Tập đọc: Luyện đọc bài “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ”.( trang 48) “ Đoàn thuyền đánh cá”. (Sgk trang59). Trả lời các câu hỏi cuối bài.
2)  Chính tả: Viết bài: Họa sĩ Tô Ngọc Vân ( Trang 56)
3) Luyện từ và câu:
* Bài 1: Tìm các từ: 
a) Có tiếng “đẹp” đứng trước 
 b) Có tiếng “đẹp” đứng sau

* Bài 2: Tìm từ ngữ:
	
a) Chỉ vẻ đẹp của thiên nhiên
	

M: hùng vĩ;

	
b) Chỉ vẻ đẹp của con người
	
M: xinh xắn;




* Bài 3: Tìm và ghi vào chỗ trống các thành ngữ, tục ngữ về cái đẹp:
M: Đẹp nết hơn đẹp người; 


Hä vµ tªn: ............................................   PHIẾU SỐ 4
(Thứ năm ngày 7 tháng 5 năm 2020)
*Toán :
Bài 1:  Tính
  +  		 x 9		+   x  		 -   +  
Bài 2:  Tìm X:
a) X +   =  -  				b) X :   =  + 2
Bài 3: Một hình chữ nhật có diện tích   m2, chiều dài là   m. Tính chiều rộng của hình chữ nhật đó.
Bài 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 30m, chiều rộng bằng  chiều dài. 
a) Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó.
b) Người ta trồng rau trên mảnh vườn đó, cứ 1m2  thu hoạch được  kg rau. Hỏi cả mảnh vườn thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau ?
Bài 5: Một cửa hàng có 60m vải hoa. Buổi sáng bán được 10m, buổi chiều bán được  số vải còn lại. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải ?
Bài 6 : Tính nhanh
a) (  +  ) + 		b)  x  x  x  x 
 
*Tiếng Việt :
*Tiếng Việt: 
* Đọc thầm đoạn văn sau : 
    	Ông em trồng cây xoài cát này trước sân khi em còn đi lẫm chẫm. Cuối đông, hoa nở trắng cành. Đầu hè, quả sai lúc lỉu. Trông những chùm quả to, đu đưa theo gió, em càng nhớ ông. Mùa xoài nào, mẹ cũng chọn những quả xoài chín vàng và to nhất bày lên bàn thờ ông. 
Xoài thanh ca, xoài tượng,…đều ngon. Nhưng em thích xoài cát nhất. Mùi xoài thơm dịu dàng, vị ngọt đậm đà, màu sắc đẹp, quả lại to.
  	 Ăn quả xoài cát chín trảy từ cây của ông em trồng, kèm với xôi nếp hương, thì đối với em không thứ quà gì ngon bằng.
1.Tìm và ghi lại các câu kể Ai thế nào ? trong đoạn văn trên.
2. Xác định chủ ngữ và vị ngữ trong mỗi câu kể Ai thế nào? vừa tìm được.   
3. Dựa vào đoạn văn trên em hãy viết một đoạn văn tả một vài bộ phận của cây ăn quả mà em thích (trong đoạn văn có sử dụng ít nhất  3 kiểu câu kể Ai thế nào? )


Hä vµ tªn: ............................................   PHIẾU SỐ 5
(Thứ sáu ngày 8 tháng 5 năm 2020)
*Toán :
1) Tính có đặt tính:
        741538  +  393125		35736  x  24
         765432  -  697519		251998  :  46
2) Tính :





             x 	              =	        	2 + =
3) Rút gọn rồi tính:




            	         		-

4) Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi lµ 1 m, chiÒu réng b»ng m. TÝnh chu vi vµ diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã.


5) Một hình bình hành có độ dài đáy là  m và hơn chiều cao m. Tính diện tích hình bình hành đó.
*Tiếng Việt: 
               I. Đọc thầm bài đọc sau :		    Mùa hoa dẻ

	Cứ mỗi độ hè về, con đường làng quê tôi vàng một màu hoa dẻ.
          Từ đầu hè đã lác đác vài chùm hoa chín. Hoa dẻ màu vàng ruộm, cái sắc vàng rất tươi, rất trong trẻo. Từng chùm hoa nom giống như những chiếc đèn lồng xinh xinh, các cánh hoa buông dài mềm mại.
              Hương hoa dẻ có mùi thơm rất dễ chịu. Thú vị nhất là được thưởng thức hương hoa dẻ từ xa, trên con đường mát rượi bóng cây, khi đang đi, bất chợt ta thấy thoang thoảng một mùi thơm ngan ngát mát dịu. Có thể ta chưa nghĩ ra đó là hương thơm của hoa dẻ và sẽ ngước mắt lên vòm lá tìm kiếm và chợt nhận ra những chùm hoa dẻ đầu tiên đã chín vàng treo lủng lẳng ẩn hiện trong vòm lá xanh biếc.  
	Tôi yêu cái vẻ đẹp bình dị, dịu dàng của hoa dẻ. Dẫu đã xa tuổi học trò, nhưng cứ mỗi độ hè về, tôi lại bồi hồi nhớ về một mùa hoa dẻ.
  II. Dựa theo bài đọc, trả lời các câu hỏi sau:
    1 . Hoa dẻ chín vào thời gian nào ? 
    2 . Hương hoa dẻ có mùi thơm như thế nào ?
    3. Vì sao cứ mỗi độ hè về, tác giả lại bồi hồi nhớ về một mùa hoa dẻ ?
    4. T×m  vµ ghi l¹i c¸c tõ l¸y cã trong bµi.
    5. X¸c ®Þnh CN – VN cña c©u  “ Cứ mỗi độ hè về, con đường làng quê tôi vàng một màu hoa dẻ . Dẫu đã xa tuổi học trò, nhưng cứ mỗi độ hè về, tôi lại bồi hồi nhớ về một mùa hoa dẻ.” 
[bookmark: _GoBack]   6. Có thể thay từ bình dị trong câu “Tôi yêu cái vẻ đẹp bình dị, dịu dàng của hoa dẻ.” bằng từ nào? V× sao?
   7. X¸c ®Þnh tõ lo¹i cña c¸c tõ cã trong c©u sau: Hoa dẻ màu vàng ruộm, cái sắc vàng rất tươi, rất trong trẻo. Từng chùm hoa nom giống như những chiếc đèn lồng xinh xinh, các cánh hoa buông dài mềm mại. Hương hoa dẻ có mùi thơm rất dễ chịu.
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